[bookmark: _GoBack]Khoa Giáo Dục Đại cương				Thi học kỳ 1 lần 2 năm học 2016 - 2017
Bộ môn: VH – NN					Môn thi: anh văn thương mại 1
Thời gian làm bài: 60 phút				

Đề thi số : 1
	Họ tên sinh viên:…………………………………………
Mã số Sv:…………………………………………………
Lớp: …………
	Giám thị 1


Giám thị 2


	Điểm thi



NỘI DUNG ĐỀ THI:

Sinh viên lưu ý: chọn 			bỏ				chọn lại

1. WHICH IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS?(10pts)

1. A. heat 			B. scream 			C. meat 			D. dead
2. A. tease 			B. beat 			C. break			D. weak
3. A. ocean 			B. cooker 			C. vacation 			D. candy
4. A. hit 			B. bit 				C. minute 			D. like
5. A. miss 			B. litter 			C. child 			D. listen
6. A. put 			B. cut 				C. full 				D. pull
7. A. shut 			B. pull 			C. full 				D. put
8. A. tool 			B. book 			C. look 			D. cook
9. A. moon 			B. afternoon 			C. boots 			D. June
10. A. make 			B. daily 			C. paper 			D. family

2. COMPLETE PERSONAL PRONOUNS SUCH AS: (10 pts)
1. a. I				b. me				c. …..				d. ……

2. a. she			b. …..				c. …..				d. hers

3. a. He			b. him				c. …..				d. ……

4. a. you			b. you				c. .….				d. ……

5. a. they			b. ….				c. their			d. …...


3. SAY THESE NUMBERS: ( 20 pts)

a/ 366…………………………………………………………………………………………………
b/ 913………………………………………………………………………………………………………
c/ 20………………………………………………………………………………………………………
d/ 17………………………………………………………………………………………………………
e/ 30………………………………………………………………………………………………………

4. Answer these questions: (10 pts)

a. Would you please explain “a balance sheet” to me?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
b. What do liabilities mean?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Make “True “ or False choices: (10 pts)
6. (	) The balance sheet usually includes the heading and the body.
7. (	) The balance sheet shows that a firm’s assets are always equal to its liabilities and owner’s equity.
8. (	) Owner’s equity = Assets + Liabilities
9. (	) The income statement contains assets, liabilities, and owner’s equity
10. (	) Every business prepares a balance sheet at the beginning of the year or the month.

11. Use words from the box below to fill in the gaps: ( 20 pts)
	Operating , economy , interpreting , operations 
Forms , interprete, economic, form.



Accounting is the system of measuring , describing and …1… economic activities . At the same time it is the connecting link between decision makers and business …2….
	During the twenty – first century, the globalization of the world …3… will spur the advance of accounting . Some different …4… of accounting will appear in specialized fields.

1…………………….		2……………………	3……………………….	4…………………..

12. Translate into English: ( 20 pts)

a. Sổ cái là bảng kê chi tiết tất cả các tài khoản của một công ty.
……………………………………………………………………………………………………………
b. Tiền luân chuyển thuần trong hoạt động đầu tư
…………………………………………………………………………………………………………….

THE END

		KHOA/BỘ MÔN						Giáo viên ra đề





Khoa Giáo Dục Đại cương				Thi học kỳ 1 lần 2 năm học 2016 - 2017
Bộ môn: VH – NN					Môn thi: anh văn thương mại 1
Thời gian làm bài: 60 phút				

Đề thi số : 2
	Họ tên sinh viên:…………………………………………
Mã số Sv:…………………………………………………
Lớp: …………
	Giám thị 1


Giám thị 2


	Điểm thi



NỘI DUNG ĐỀ THI:

Sinh viên lưu ý: chọn 			bỏ				chọn lại

1. WHICH IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS?(10pts)

11. A. boil 			B. trolley		 	C. boy 			D. oil 
12. A. still 			B. night 			C. Friday			D. life
13. A. bake 			B. baby 			C. tap 				D. take
14. A. toy 			B. soise 			C. choice 			D. lobby
15. A. watching 		B. machine 			C. kitchen 			D. matches
16. A. picture 		B. written 			C. hiding 			D. ribbon
17. A. smiled 		B. worked 			C. picked 			D. jumped
18. A. gym 			B. game 			C. gone 			D. gather
19. A. garment 		B. hardship 			C. carry 			D. garlic
20. A. cheer 			B. chemist 			C. check 			D. chat

2. COMPLETE PERSONAL PRONOUNS SUCH AS: (10 pts)
	
1. a. I				b.…….			c. my				d. ……..

2. a. We			b……..			c. ……			d. ours

3. a. He			b……..			c. His				d. ……..

4. a. It				b. it				c. ……	.		d. ……..

5. a. She			b. ……			c. her				d. ……..



3. SAY THESE NUMBERS: ( 20 pts)

a/ 76………………………………………………………………………………………………
b/ 100………………………………………………………………………………………………………
c/ 200………………………………………………………………………………………………………
d/ 11………………………………………………………………………………………………………
e/ 9………………………………………………………………………………………………………

4. Answer these questions: (10 pts)

a. What does “revenue” mean? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
b. What does “account” mean?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Make “True “ or False choices: (10 pts)
(	) Banks don’t take part in international financial activities
(	) Banks lend money without charging interest.
(	) Interest rates depend on the amount of money deposited and the length of time deposited .
(	) It’s safer to bring some traveler’s checks than to bring cash with you.
(	) You can use a credit card to pay for your goods and services.

6. Use words from the box below to fill in the gaps: (20 pts)
	Operating , economy , interpreting , operations 
Forms , interprete, economic, form.



Accounting is the system of measuring , describing and …1… economic activities . At the same time it is the connecting link between decision makers and business …2….
	During the twenty – first century, the globalization of the world …3… will spur the advance of accounting . Some different …4… of accounting will appear in specialized fields.

1…………………….		2……………………	3……………………….	4…………………..

7. Translate into English: (20 pts)

a. Số dư cuối kỳ của tài khoản tiền mặt
……………………………………………………………………………………………………………
b. Tiền luân chuyển thuần trong hoạt động kinh doanh
…………………………………………………………………………………………………………….

THE END

		KHOA/BỘ MÔN						Giáo viên ra đề



Khoa Giáo Dục Đại cương				Thi học kỳ 1 lần 2 năm học 2016 - 2017
Bộ môn: VH – NN					Môn thi: anh văn thương mại 1
Thời gian làm bài: 60 phút				TP.HCM , ngày 06 tháng 01 năm 2017

 Đáp án đề thi số : 1
	Họ tên sinh viên:…………………………………………
Mã số Sv:…………………………………………………
Lớp: …………
	Giám thị 1


Giám thị 2


	Điểm thi



I.( 10 pts):
1. D 
2. C 
3. A 
4. D 
5. C 
6. B
7. A 
8. A 
9. C 
10.D
II. (10 pts):
1. a. I				b. me				c. my				d.mine
	
2. a. she			b. her				c. her				d. hers

3. a. He			b. him				c. his				d. his

4. a. you			b. you				c. your			d. yours

5. a. they			b. them			c. their			d. theirs
III. Say these numbers (20 pts)
a/ 366 three hundred sixty six.
b/ 913 nine hundred thirteen
c/ 20 twenty
d/ 17 seventeen
e/ 30 thirty

IV. Answer these questions (10 pts)
a. A balance sheet lists the company’s assets, liabilities and owner’s equity.
b. Liabilities are debts owed by a company or creditor’s equity.
V. “True or False” choices (10 pts)
1. T	2. T		3. F		4. F		5. F
VI. Gap-fill (20 pts)
1. interpreting		2. operations		3. economy		4. forms
VII. Into English (20 pts)
a. The ledger is a detailed listing of all the accounts of an organization.
b. Net cash flows from used in investing activities.

The end














Khoa Giáo Dục Đại cương				Thi học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
Bộ môn: VH – NN					Môn thi: anh văn thương mại 1
Thời gian làm bài: 60 phút				TP.HCM , ngày 05 tháng 03 năm 2016

 Đáp án đề thi số : 2
	Họ tên sinh viên:…………………………………………
Mã số Sv:…………………………………………………
Lớp: …………
	Giám thị 1


Giám thị 2


	Điểm thi



I.( 10 pts):
11. B
12. A
13. C
14. D
15. B
16. C
17. A
18. A
19. C
20. B

II. (10 pts):
1. a. I				b. you	c. my				d. mine

2. a. We			b. us			c. our			d. ours

3. a. He			b. him			c. His				d. his

4. a. It				b. it				c. its	.		d. its

5. a. She			b. 			c. Its				d. ……...
III. Say these numbers (20 pts)
a. Nine million two hundred ninety eight thousand one hundred ninety four. 
b. nine hundred and thirteen
c. three hundred and sixty-six
d. two hundred and thirty – seven
e. Eight hundred and eighteen
IV. Answer these questions (10 pts)
a. Revenue is the inflow of assets (such as cash) resulting from the sale of products or the rendering of services to customers.
b. An account is a record of changes(increases and decreases) and balance in the value 
of a specific item.
V. “true or False” choices (10 pts)
1. F	2. F		3. T		4. T		5. T
VI. Gap-fill (20 pts)
1. interpreting		2. operations		3. economy		4. forms
VII. Into English (20 pts)
a. Net income, net loss.
b. Net cash flows from used in investing activities.

The end














Khoa Giáo Dục Đại cương				Thi học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
Bộ môn: VH – NN					Môn thi: anh văn thương mại 1
Thời gian làm bài: 60 phút				TP.HCM , ngày 18 tháng 03 năm 2016

 Đáp án đề thi số : 3
	Họ tên sinh viên:…………………………………………
Mã số Sv:…………………………………………………
Lớp: …………
	Giám thị 1


Giám thị 2


	Điểm thi



I.( 10 pts):
1. a	2. d	3. b	4. c	5. d	6. a	7. b	8. d	9. d	10.c 
II. (10 pts):
1. a. I		b. me		c. my		d. mine
2. a. she		b. her		c. her		d. hers
3. a. He		b. him		c. his		d. his
4. a. we		b. us		c. our		d. ours
5. a. It		b. it		c. its		d. its
III. Say these numbers (20 pts)
a. nine hundred fourteen million two hundred twenty eight one hundred seventy seven. 
b. five hundred and thirty – five
c. one hundred and seventy-seven 
d. two hundred and twenty-eight
e. three hundred and nineteen
IV. Answer these questions (10 pts)
a. An account is a record of changes(increases and decreases) and balance in the value of specific item.
b. A balance sheet lists the company’s assets, liabilities and owner’s equity.
V. “true or False” choices (10 pts)
1. T	2. T		3. F		4. F		5. F
VI. Gap-fill (20 pts)
1. interpreting		2. operations		3. economy		4. forms
VII. Into English (20 pts)
a. Ending cash balance.
b. The ledger is a detailed listing of all the accounts of an organization.

The end



